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Dự kiến danh sách giảng viên chương trình bồi dưỡng 

 theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng 

 

 

1.1. Đối với chương trình bồi dưỡng Hạng I 
TT Chương 

trình/chuyên đề 

tham gia giảng dạy 

 

Số 

tiết 

LT 

Giảng viên 1 Giảng viên 2 Giảng viên 3 

 Phần 1 - Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 

1 
Lý luận chung về 

quản lý nhà nước 
4 

TS. Dương Quốc 

Chính 

 

TS. Phạm Thị 

Hồng Thắm 

ThS. Trần Ninh 

Giang 

2 
Pháp luật hành nghề 

y dược Việt Nam 
4 

TS. Nguyễn Huy 

Quang (vụ Pháp 

chế- BYT) 

PGS.TS. Phạm 

Trí Dũng 

ThS. Hứa Thanh 

Thủy 

3 Quản lý dịch vụ 

công trong lĩnh vực 

Y học dự phòng 
4 

TS. Trần Viết 

Hùng 

GS.TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

TS. Nguyễn Đức 

Thành 

4 Quản lý nguồn nhân 

lực trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 
4 

GS.TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

TS. Nguyễn 

Viết Hùng 

ThS. Phùng Thanh 

Hùng 

5 Tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

bác sĩ y học dự 

phòng cao cấp và 

một số kỹ năng cần 

thiết trong hoạt 

động nghề nghiệp 

của Bác sĩ Y học dự 

phòng cao cấp (hạng 

I) 

4 

TS. Nguyễn Viết 

Hùng 

TS. Phạm Thị 

Hồng Thắm 

TS. Nguyễn Đức 

Thành 

6 
Chính phủ điện tử 4 

PGS.TS. Phạm 

Việt Cường 

ThS. Phạm 

Quốc Thành 

Phạm Thị Hồng 

Thắm 

7 Chuyên đề báo cáo: 

Nâng cao chất 

lượng đội ngũ viên 

chức là cán bộ 

ngành y tế 

 

PGS.TS. Phạm 

Trí Dũng  

TS. Nguyễn 

Đức Thành  

ThS. Trần Ninh 

Giang 

 Phần II – Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 

1 Xây dựng kế hoạch 

chiến  lược y tế dự 

phòng dựa vào bằng 

chứng 

4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. Vũ 

Hoàng Lan 

TS. Bùi Thị Tú 

Quyên 

2 Quy hoạch hệ thống 

y tế dự phòng trên 

địa bàn 
4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Nhật 

Cảm 

ThS. Dương Kim 

Tuấn 

3 Chính sách y tế và 

triển khai chính sách 
4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hứa Thanh Thuỷ 



2 
 

trên địa bàn tỉnh Hương 

4 Chính sách y tế dự 

phòng và triển khai 

trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương 

4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

Hứa Thanh Thuỷ 

5 Theo dõi và giám 

sát hoạt động Y tế 

dự phòng trên phạm 

vi tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

TS. Nguyễn 

Đức Thành 

ThS. Phạm Quỳnh 

Anh 

6 

 

Đánh giá hoạt động 

Y tế dự phòng quy 

mô tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

TS. Nguyễn 

Đức Thành 

ThS. Phạm Quỳnh 

Anh 

7 Quản lý và điều 

hành chăm sóc sức 

khỏa ban đầu trong 

tình hình mới trên 

địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương 

4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. Phạm 

Trí Dũng 

ThS. Bùi Mỹ Anh 

8 Đại cương Y học 

thảm họa trong bối 

cảnh biến đổi khí 

hậu. 

4 

PGS.TS. Hà Văn 

Như 

NCS. Đỗ Thị 

Hạnh Trang 

PGS Chu Văn Thăng 

9 
Đề án y tế trong lĩnh 

vực y tế dự phòng 
2 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Nhật 

Cảm 

PGS.TS. Lã Ngọc 

Quang 

10 

 

Dịch tễ học trong 

kiểm soát các bệnh 

không lây nhiễm 

phổ biến và bệnh 

mới nổi. 

4 

GS Đào Xuân 

Vinh 

PGS.TS. Vũ 

Hoàng Lan 

TS. Lê Thị Kim Ánh 

 

11 

Khái quát một số 

vấn đề đạo đức tại 

nơi làm việc trong y 

tế 

8 

PGS.TS. Hà Văn 

Như 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

TS. Hoàng Khánh 

Chi 

12 Vận dụng xử lý một 

số vấn đề đạo đức y 

tế 
4 

PGS.TS. Hà Văn 

Như 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

TS. Hoàng Khánh 

Chi 

13 Văn hóa ứng xử 

trong một số tình 

huống đặc biệt 
5 

PGS.TS. Phạm 

Trí Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

ThS. Trương Quang 

Tiến 
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1.2. Đối với chương trình bồi dưỡng Hạng II 
 
TT Chương 

trình/chuyên đề 

tham gia giảng dạy 

 

Số 

tiết 

LT 

Giảng viên 1 Giảng viên 2 Giảng viên 3 

 Phần I – Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 

1 Nhà nước trong hệ 

thống chính trị 
4 

TS. Dương Quốc 

Chính 

TS. Phạm Thị 

Hồng Thắm 

ThS. Trần Ninh 

Giang 

2 Tố chức bộ máy nhà 

nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

4 

TS. Dương Quốc 

Chính 

TS. Phạm Thị 

Hồng Thắm 

ThS. Phùng Văn 

Thùy 

3 Pháp luật và hệ 

thống pháp luật xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

4 

TS. Nguyễn 

Khánh Ly 

TS. Đàm Bích 

Hiền 

ThS. Trần Ninh 

Giang 

4 Một số kỹ năng cần 

thiết cho hoạt động 

của Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng II 

4 

TS. Trần Viết 

Hùng 

TS. Nguyễn Đức 

Thành 

ThS. Phùng Thanh 

Hùng 

5 Tiêu chuẩn chức 

danh Bác sĩ y học 

dự phòng chính và 

đường lối chiến lược 

phát triển ngành y tế 

Việt Nam 

4 

TS. Nguyễn Viết 

Hùng 

GS. Phan Văn 

Tường 

TS. Nguyễn Đức 

Thành 

6 Cải cách hành chính 

và Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 

lĩnh vực y tế 

4 

PGS.TS. Phạm 

Việt Cường 

ThS. Phạm 

Quốc Thành 

TS. Phạm Thị Hồng 

Thắm 

7 

Chuyên đề báo cáo: 

Thực hiện cải cách 

hành chính trong 

lĩnh vực y học dự 

phòng 

 

GS Trương Việt 

Dũng 

GS.TS. Phan 

Văn Tường 

TS. Nguyễn Đức 

Thành 

 Phần II – Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 

1 Dịch tễ học thực địa 

và ứng dụng trong 

kiểm soát bệnh tật 
10 

GS Đào Xuân 

Vinh 

PGS.TS. Lã 

Ngọc Quang 

ThS. Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

2 Những vấn đề cập 

nhật về sức khỏe 

môi trường và môi 

trường bền vững 

4 

PGS Chu Văn 

Thăng 

TS. Lê Thị 

Thanh Hương 

TS. Trần Thị Tuyết 

Hạnh 

3 Nghiên cứu khoa 

học trong Y học dự 

phòng 
16 

GS Trương Việt 

Dũng 

PGS.TS. Lã 

Ngọc Quang 

ThS. Dương Kim 

Tuấn 

4 Những vấn đề cập 

nhật về sức khỏe 
4 

PGS Nguyễn Thị 

Thu 

PGS.TS. 

Nguyễn Thúy 

TS. Nguyễn Ngọc 

Bích 
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nghề nghiệp và bệnh 

nghề nghiệp 

Quỳnh 

5 Những vấn đề cập 

nhật về vệ sinh an 

toàn thực phẩm và 

dinh dưỡng hợp lý 

4 

GS Trương Việt 

Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hà 

ThS. Lê Thị Thu Hà 

6 

 

Truyền thông thay 

đổi hành vi và nâng 

cao sức khỏe, phòng 

chống bệnh liên 

quan đến lối sống 

6 

PGS.TS. Lê Thị 

Tài 

ThS. Trương 

Quang Tiến 

ThS. Nguyễn Trung 

Kiên 

7 Sức khỏe lứa tuổi 

(người cao tuổi, vị 

thành niên và tuổi 

học đường) 

4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

GS.TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

ThS. Đoàn Thị Thùy 

Dương 

8 Quản lý y tế dự 

phòng trên địa bàn 

tỉnh (lập kế hoạch, 

theo dõi, giám sát và 

đánh giá) 

8 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

TS. Nguyễn Đức 

Thành 

GS. Phan Văn Tường 

9 Chỉ đạo tuyến dưới 

trong y tế dự phòng 
6 

GS.TS Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. Lã 

Ngọc Quang 

ThS. Dương Kim 

Tuấn 

10 

 

Quản lý dựa vào 

bằng chứng và số 

liệu thống kê 
4 

GS.TS Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. Vũ 

Hoàng Lan 

TS. Bùi Thị Tú 

Quyên 

 

11 

Ứng dụng lý thuyết 

một số khung đạo 

đức trong thực hành 

y tế dự phòng 

4 

PGS.TS. Hà Văn 

Như 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

TS. Hoàng Khánh Chi 

12 Đạo đức trong 

nghiên cứu y học dự 

phòng 
4 

PGS.TS. Hà Văn 

Như 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

TS. Hoàng Khánh Chi 

13 Văn hóa ứng xử 

trong thực hành 

chăm sóc sức khỏe 

và tiếp cận cộng 

đồng 

6 

PGS.TS. Phạm 

Trí Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

ThS. Trương Quang 

Tiến 
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1.3. Đối với chương trình bồi dưỡng Hạng III 
 
TT Chương 

trình/chuyên đề 

tham gia giảng dạy 

 

Số tiết 

LT 

Giảng viên 1 Giảng viên 2 Giảng viên 3 

 Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 

1 Nhà nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam  
4 

TS. Dương Quốc 

Chính 

TS. Phạm Thị 

Hồng Thắm 

ThS. Trần Ninh Giang 

2 Pháp luật và thực 

hiện pháp luật trong 

Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam  

4 

TS. Nguyễn 

Khánh Ly 

TS. Đàm Bích 

Hiền 

ThS. Trần Ninh Giang 

3 
Văn hoá công sở 4 

TS. Phạm Thị 

Hồng Thắm 

TS. Dương 

Quốc Chính 

ThS. Trần Ninh Giang 

4 Viên chức và Tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ y 

học dự phòng (hạng 

III) 

4 

TS. Nguyễn Đức 

Thành 

ThS. Bùi Thị 

Mỹ Anh 

TS. Phạm Thị Hồng 

Thắm 

5 
Thủ tục hành chính  4 

TS. Phạm Thị 

Hồng Thắm 

TS. Dương 

Quốc Chính 

ThS. Phùng Văn Thùy 

6 Thể thức và kỹ thuật 

trình bày văn bản 

 
4 

TS. Phạm Thị 

Hồng Thắm 

TS. Dương 

Quốc Chính 

ThS. Phùng Văn Thùy 

7 Chuyên đề báo cáo: 

Giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động 

của cơ quan, tổ chức 

trong công tác y học 

dự phòng 

 GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Nhật 

Cảm 

PGS.TS. Lã Ngọc 

Quang 

 Phần II – Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 

1 Hệ thống văn bản 

pháp qui về y tế dự 

phòng ( các luật và 

các văn bản chiến 

lược phát triển 

YTDP quốc gia) 

6 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

TS. Hoàng Khánh Chi 

2 An toàn sinh học tại 

các cơ sở Y tế dự 

phòng 
4 

PGS Hồ Minh 

Lý 

TS. Bùi Thị 

Ngọc Hà 

TS. Đặng Vũ Phương 

Linh 

3 Hệ thống thống kê 

bệnh tật và sử dụng 

bằng chứng trong 

quản lý Y tế dự 

phòng 

4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

TS. Trần Thị 

Hồng 

ThS. Phạm Quốc 

Thành 

4 Sức khỏe môi 8 PGS.TS. Chu TS. Lê Thị TS. Trần Thị Tuyêt 
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trường và kiểm soát 

sự cố môi trường 

Văn Thăng Thanh Hương Hạnh 

5 Sức khỏe nghề 

nghiệp và quản lý 

một số bệnh nghề 

nghiệp 

4 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thu 

PGS.TS. 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 

TS. Nguyễn Ngọc 

Bích 

6 

 

Kiểm soát cơ sở chế 

biến thực phẩm, nhà 

ăn, bếp ăn tập thể  
4 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hà 

ThS. Lưu Quốc Toản 

7 Điều tra và xử lý 

một vụ dịch 
8 

GS.TS. Đào 

Xuân Vinh 

PGS.TS. Lã 

Ngọc Quang 

ThS. Dương Kim 

Tuấn 

8 Đánh giá vệ sinh 

học đường 
2 

PGS Lê Thị Tài TS. Nguyễn 

Ngọc Bích 

PGS.TS. Nguyễn 

Thúy Quỳnh 

9 Chương trình kiểm 

soát bệnh không lây 

nhiễm tại cộng đồng 
6 

GS.TS. Trương 

Việt Dũng 

PGS.TS. Lã 

Ngọc Quang 

ThS Dương Kim Tuấn 

10 

 

Quản lý công tác 

tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn 
4 

PGS.TS. Nguyễn 

Nhật Cảm 

PGS.TS. Lã 

Ngọc Quang  

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh 
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Tổng quan các vấn 

đề cơ bản về đạo 

đức và đạo đức 

trong y tế 

4 

PGS.TS. Hà Văn 

Như 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

TS. Hoàng Khánh Chi 

12 Tổng quan về đạo 

đức trong nghiên 

cứu 
4 

PGS.TS. Hà Văn 

Như 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

TS. Hoàng Khánh Chi 

13 
Tổng quan về văn 

hóa ứng xử 
4 

PGS.TS. Phạm 

Trí Dũng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương 

ThS. Trương Quang 

Tiến 

 

 


